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1. Mở đầu
Những đóng góp của vốn đầu tư trực tiếp nước

ngoài (FDI) khẳng định vai trò quan trọng của
nguồn vốn này trong chiến lược phát triển kinh tế -
xã hội của các quốc gia, đặc biệt đối với các nước
đang phát triển như Việt Nam. FDI mang lại cơ hội
tiếp xúc với các phương pháp, kỹ thuật sản xuất và
quản lý mới, tạo điều kiện chuyển giao kiến thức và
công nghệ cho nền kinh tế tiếp nhận đầu tư, từ đó
nâng cao năng suất lao động và năng lực cạnh tranh
của quốc gia. Bên cạnh FDI, trong xu thế hội nhập
và toàn cầu hóa, thương mại quốc tế cũng được
Chính phủ các quốc gia và các nhà nghiên cứu đánh
giá có vai trò nâng cao năng suất lao động thông qua
tăng hiệu quả kinh tế theo quy mô, tăng khả năng
cạnh tranh, hợp lý hóa cơ cấu kinh tế và đổi mới
công nghệ sản xuất, quản lý. Vì những lợi ích đó,
các quốc gia đều nỗ lực thúc đẩy mở rộng quy mô

thương mại quốc tế trên cơ sở khai thác lợi thế so
sánh của mình. 

Thực tế số liệu thống kê Việt Nam trong giai
đoạn 2010 - 2021 minh họa xu hướng biến động của
FDI, xuất nhập khẩu và năng suất lao động có quan
hệ cùng chiều. Cụ thể, vốn FDI lũy kế còn hoạt động
vào Việt Nam tăng liên tục, tính đến hết năm đạt
419,9 tỷ USD với 34.479 dự án đang hoạt động.
Tương tự, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu của Việt
Nam cũng tăng trưởng ổn định, năm 2022 đạt mức
kỷ lục 732,5 tỷ USD, tăng 9,5% so với năm 2021
(Tổng cục Thống kê, 2022). Xu hướng tăng trưởng
năng suất lao động của Việt Nam, mặc dù có tốc độ
chậm, nhưng cũng đồng biến cùng vốn FDI và xuất
nhập khẩu cả nước; cụ thể bình quân giai đoạn 2011-
2020 đạt 5,11%/năm, cao hơn hầu hết các quốc gia
ASEAN (ILO, 2016).

Các nghiên cứu thực nghiệm trên thế giới đã
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Bài viết nghiên cứu tác động của FDI và thương mại quốc tế đến năng suất lao động tại các địa
phương tại Việt Nam. Dựa trên phân tích số liệu và hồi quy tuyến tính mẫu nghiên cứu 63 tỉnh,

thành trong giai đoạn 2010-2021, kết quả nghiên cứu đã tìm ra tác động tích cực thuận chiều của vốn FDI
đang triển khai trong nền kinh tế, số lượng lao động trong các doanh nghiệp FDI và xuất khẩu đến năng
suất lao động bình quân của địa phương. Ngược lại, số lượng doanh nghiệp FDI và nhập khẩu lại không
có ảnh hưởng đáng kể đến năng suất lao động; trong khi, tốc độ tăng trưởng kinh tế lại ảnh hưởng tiêu cực
đến năng suất lao động của địa phương. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu, bài viết đề xuất một số giải pháp
thu hút FDI có quy mô vốn lớn, tính khả thi cao, sử dụng nhiều lao động: đồng thời, cần tăng cường xuất
khẩu, kiểm soát hoạt động nhập khẩu theo hướng có chọn lọc, nhằm nâng cao năng suất lao động cho các
địa phương.
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chứng minh tác động của FDI và thương mại quốc
tế đối với năng suất lao động tại các quốc gia. Tuy
nhiên, vẫn còn hạn chế về số lượng và giới hạn đối
tượng nghiên cứu. Điển hình tại Việt Nam, có không
nhiều nghiên cứu về vai trò của FDI, đặc biệt hầu
như không có nghiên cứu về quan hệ giữa thương
mại quốc tế và năng suất lao động. Khoảng trống
nghiên cứu này càng cấp thiết khi hầu hết các học
giả đều tập trung vào đối tượng nghiên cứu là các
quốc gia, hay cấp độ quốc gia; đa phần sử dụng phân
tích chuỗi thời gian. Nghiên cứu này, do đó, tập
trung chuyên sâu vào cấp địa phương của một quốc
gia đang phát triển là Việt Nam, nhằm thu thập được
quy mô dữ liệu đủ lớn về số lượng để tiến hành phân
tích hồi quy đa biến, kiểm định tác động của FDI và
thương mại quốc tế đến năng suất lao động ở cấp độ
địa phương các tỉnh/thành Việt Nam.

2. Cơ sở lý luận
2.1. Tổng quan về năng suất lao động
Một cách khái quát, năng suất đo lường tỷ lệ của

một số thước đo đối với sản phẩm đầu ra với một số
thước đo sử dụng đầu vào (Samuelson & Nordhaus,
2009). Cụ thể hơn trong sản xuất kinh doanh, năng
suất là tỷ lệ số học giữa số lượng sản phẩm sản xuất
được và số lượng tài nguyên sử dụng trong quá trình
sản xuất. Điều này ngụ ý rằng, năng suất có thể được
coi là đầu ra trên mỗi đơn vị đầu vào, hay hiệu quả
sử dụng của các nguồn lực. Do đó, có hai cách để
tăng năng suất: giảm đầu vào với một lượng đầu ra
cố định hoặc tăng đầu ra với một lượng đầu vào cố
định. Năng suất được tiếp cận theo hai hướng: năng
suất tổng hợp (total factor productivity - TFP) và
năng suất một phần (partial productivity) (Sickles &
Zelenyuk, 2019). Năng suất tổng hợp được tính giữa
sản lượng làm ra và chỉ số tổng hợp đầu vào, tức
tổng các yếu tố nguồn lực cơ bản đầu vào, đặc biệt
là lao động, tư liệu sản xuất và tài nguyên thiên
nhiên. Năng suất một phần đo lường đầu ra trên một
đơn vị đầu vào cụ thể nào đó, từ đó hình thành các
khái niệm cụ thể với mỗi loại năng suất. Ví dụ, với
đầu vào là đơn vị lao động, hình thành khái niệm
năng suất lao động là số lượng sản phẩm đầu ra làm
ra trên một đơn vị lao động. Ở cấp độ vĩ mô như
quốc gia và địa phương, thước đo đầu ra phổ biến là
Tổng sản phẩm quốc nội (GDP), trong khi đơn vị
lao động đầu vào thường là giờ làm việc hoặc là
người lao động. Do rất khó có thể tính được tổng số
giờ lao động của một quốc gia hay địa phương, năng

suất lao động được tính phổ biến bằng GDP/người
lao động; nói cách khác đo lường mỗi người lao
động tạo ra được bao nhiêu giá trị GDP (Saurav &
Ryan, 2020).
Đánh giá về vai trò đối với phát triển kinh tế, các

học giả đều đồng thuận rằng năng suất lao động là
một trong hai động lực chính, cùng với tích lũy
nguồn lực, của tăng trưởng kinh tế quốc gia. Nếu
tích lũy nguồn lực thúc đẩy tăng trưởng bằng cách
đưa thêm đầu vào hoạt động kinh tế, thì tăng năng
suất lao động giúp các tác nhân kinh tế tăng cường
khả năng chuyển đổi các đầu vào này thành đầu ra.
Nếu năng suất lao động không tăng, tăng trưởng
kinh tế sẽ phải chịu những giới hạn vật lý liên quan
đến số lượng người lao động và nguồn cung cấp tài
nguyên thiên nhiên giới hạn. Helpman (2004) chỉ ra
rằng hơn 60% trường hợp khác biệt về trình độ và
90% khác biệt về tốc độ tăng trưởng giữa các quốc
gia được giải thích do khác biệt trong năng suất lao
động (còn lại là do khác biệt về điều kiện vật chất và
vốn con người). Vì vậy, có thể nói năng suất lao
động là động lực quan trọng của tăng trưởng kinh tế;
nghiên cứu về năng suất luôn có tính cấp thiết không
chỉ đối với tăng trưởng kinh tế, mà còn vì năng suất
lao động là chìa khóa để nâng cao mức sống, gia
tăng phúc lợi; giảm đói nghèo, đặc biệt ở các nước
kém và đang phát triển; và là chìa khóa cho một môi
trường sống lành mạnh (ILO, 2016).

2.2. Lý luận về tác động của FDI đến năng suất
lao động
Để phân tích mối quan hệ giữa đầu tư trực tiếp

nước ngoài (FDI) và năng suất lao động, cần hiểu rõ
về hoạt động này. Theo Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF,
1993) và Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế
(OECD, 1996), FDI nhằm mục tiêu thu được “lợi
ích lâu dài” của một thực thể trong một nền kinh tế
(nhà đầu tư trực tiếp) đối với một đơn vị cư trú tại
một nền kinh tế khác (doanh nghiệp FDI). “Lợi ích
lâu dài” đòi hỏi mối quan hệ lâu dài giữa nhà đầu tư
và doanh nghiệp FDI, với tư cách là khoản đầu tư
trực tiếp và có ảnh hưởng đáng kể đến hoạt động
quản lý vận hành sản kinh doanh của doanh nghiệp
này. Về bản chất, FDI là một dòng vốn quốc tế, có
tính chất dài hạn, gắn liền với dòng vốn, bí quyết và
công nghệ sản xuất kinh doanh và quản lý, cùng các
vấn đề liên quan khác có tác động trực tiếp đến hoạt
động của doanh nghiệp hình thành tại nước nhận
đầu tư.
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Đánh giá về vai trò của FDI, hầu hết các nghiên
cứu thực nghiệm đều đưa ra bằng chứng về tác động
tích cực đến năng suất lao động tại nước sở tại.
Caves (1974) tiên phong chứng minh mối tương
quan thuận chiều giữa FDI và năng suất bằng cách
sử dụng dữ liệu chuỗi thời gian. Mối quan hệ này
được giải thích theo hai hướng tiếp cận tác động trực
tiếp và lan tỏa của FDI. Cụ thể, để đạt được lợi thế
cạnh tranh vượt trội so với các doanh nghiệp bản
địa, các nhà đầu tư nước ngoài không chỉ đưa vốn
mà còn chuyển giao các bí quyết quản lý và công
nghệ sang các doanh nghiệp FDI (Liu và cộng sự,
2016). Nhờ đó, năng suất lao động của các doanh
nghiệp FDI cao hơn so với các doanh nghiệp trong
nước. Girma và cộng sự (2015) cũng nhận thấy rằng
mức tăng năng suất trong các doanh nghiệp FDI lớn
hơn khi mức độ sở hữu nước ngoài cao hơn trong
toàn ngành. Từ đó, góp phần tăng năng suất lao
động bình quân của quốc gia nhận đầu tư.

FDI không chỉ tác động trực tiếp thông qua các
doanh nghiệp FDI mà còn tạo ra tác động lan tỏa đối
với toàn bộ nền kinh tế. Các doanh nghiệp trong
nước có thể được hưởng lợi từ sự hiện diện của FDI
trong cùng ngành, dẫn đến tác động lan tỏa theo
chiều ngang hoặc tác động lan tỏa trong nội ngành,
thông qua dịch chuyển lao động và tác động cạnh
tranh. Mặt khác, FDI cũng được cho là có tác động
lan tỏa liên ngành hoặc theo chiều dọc (Driffield và
cộng sự, 2002). Helpman (1999) cũng chỉ ra mối
quan hệ kinh tế với các công ty đa quốc gia mang lại
cơ hội học hỏi cho các doanh nghiệp bản địa, từ đó
làm giảm chi phí đổi mới, cải thiện năng suất lao
động. Blomström & Wolff (1989) quan sát tại các
nước đang phát triển và nhận thấy rằng dòng vốn
FDI có thể làm giảm khoảng cách công nghệ giữa
các doanh nghiệp trong nước và nước ngoài, đồng
thời tạo điều kiện thuận lợi cho nước nhận đầu tư
tiếp cận công nghệ của các nước phát triển hơn; từ
đó góp phần nâng cao năng suất lao động của nước
sở tại. 

Một nghiên cứu thực nghiệm tại Việt Nam đã
chứng minh tác động tích cực của FDI đến năng suất
lao động. Trần Văn Nguyện và Đỗ Thị Thu Hà
(2018) nghiên cứu tại năm quốc gia ASEAN-5 và
chỉ ra rằng FDI có quan hệ cùng chiều trong ngắn
hạn đến năng suất lao động của Việt Nam, Thái Lan,
Indonesia và Malaysia. Đỗ Thị Phượng (2020) cũng
làm rõ Việt Nam đã khá thành công trong thu hút

FDI trong giai đoạn vừa qua và khẳng định FDI có
tác động lan tỏa đến năng suất lao động. Cũng tại
Việt Nam, Phạm Hồng Chương và Hồ Đình Bảo
(2021) kiểm định quan thành công tác động lan tỏa
tích cực của FDI đến năng suất lao động và thay đổi
công nghệ của các doanh nghiệp trong nước.
Ủng hộ các quan điểm và kết quả của các

nghiên cứu trên, giả thuyết thứ nhất được đề xuất
về tác động tích cực của FDI đến năng suất lao
động. Cụ thể:

Giả thuyết 1: FDI có tác động tích cực đến năng
suất lao động tại nước đang phát triển.

2.3. Lý luận về tác động của thương mại quốc
tế (xuất nhập khẩu) đến năng suất lao động

Theo ủy ban của Liên hợp quốc về Luật thương
mại quốc tế (UNCITRAL), thương mại quốc tế là
toàn bộ các hoạt động giao dịch thương mại được
thực hiện giữa các quốc gia nhằm thúc đẩy việc
chuyển giao hàng hóa, dịch vụ, tài nguyên, con
người, ý tưởng và công nghệ, phục vụ cho các mục
tiêu kinh doanh của các doanh nghiệp, cá nhân và
các tổ chức kinh tế. Thương mại quốc tế diễn ra dưới
nhiều hình thức khác nhau như: vận chuyển hàng
hóa từ quốc gia này sang quốc gia khác (xuất nhập
khẩu); các hợp đồng thỏa thuận cho phép các công
ty nước ngoài sử dụng sản phẩm, dịch vụ và quy
trình từ các quốc gia khác (cấp phép, nhượng quyền
thương mại); sự hình thành và hoạt động bán hàng,
sản xuất, nghiên cứu phát triển và các cơ sở phân
phối ở thị trường nước ngoài.

Thương mại quốc tế tác động đến năng suất lao
động của quốc gia sở tại theo bốn cách thức
(Edwards, 1998; Hung và cộng sự, 2004; Rijesh,
2019). Thứ nhất, theo tính kinh tế quy mô, thương
mại quốc tế phát triển mở ra cơ hội thị trường xuất
khẩu, cho phép doanh nghiệp sản xuất trên quy mô
lớn hơn, nhờ đó có thể đạt được quy mô sản xuất
hiệu quả. Tăng trưởng năng suất nhờ quy mô có thể
đạt được theo hai cách (Hung và cộng sự, 2004):
một là, giữ nguyên sản lượng nhưng giảm chi phí
đến mức thấp nhất bằng cách giảm chi phí cố định
trung bình trong chi phí đơn vị sản phẩm; hai là, mở
rộng các cơ hội thị trường, chủ yếu đối với các
doanh nghiệp xuất khẩu, thúc đẩy doanh nghiệp
thực hiện các khoản đầu tư cố định để tăng năng suất
lao động. 

Thứ hai, thương mại quốc tế làm tăng áp lực
cạnh tranh trên thị trường nội địa. Hàng nhập khẩu
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xuất hiện, buộc các nhà sản xuất trong nước phải
tăng hiệu quả để duy trì vị thế cạnh tranh và tỷ suất
lợi nhuận (Rijesh, 2019). Cụ thể, các sản phẩm nhập
khẩu giá rẻ hơn buộc các doanh nghiệp trong nước
phải cải thiện năng suất lao động bằng cách đầu tư
nghiên cứu và phát triển, thông qua tái cấu trúc
doanh nghiệp, học hỏi từ các đối thủ cạnh tranh
nước ngoài (Hung và cộng sự, 2004).

Thứ ba, thương mại quốc tế thúc đẩy chuyên
môn hóa sản xuất trên cơ sở lợi thế so sánh của quốc
gia dựa, từ đó nâng cao năng suất lao động và khả
năng cạnh tranh của doanh nghiệp. Khi các doanh
nghiệp nội địa cạnh tranh hiệu quả với hàng nhập
khẩu và những doanh nghiệp kém hiệu quả hơn rút
lui, năng suất trung bình của ngành sẽ tăng lên
(Hung và cộng sự, 2004). Mặt khác, hàng nhập khẩu
giá rẻ sẽ thay thế cho các ngành sản xuất nội địa có
năng suất thấp và giải phóng các nguồn lực, từ đó
nguồn lực có thể được phân bổ lại cho các ngành có
cơ hội công nghệ tốt hơn, thúc đẩy tăng trưởng năng
suất bình quân theo thời gian (Rijesh, 2019).

Thứ tư, thương mại quốc tế có hiệu ứng lan tỏa
công nghệ, xảy ra khi các doanh nghiệp trong nước
đầu tư vào nghiên cứu và phát triển để nâng cao kỹ
năng, nâng cao vốn tri thức và năng suất tổng thể
của nền kinh tế, nhằm mục đích cạnh tranh hoặc để
đạt được hiệu quả kinh tế theo quy mô (Hung và
cộng sự, 2004). Nói cách khác, thương mại tạo ra
hiệu ứng lan tỏa công nghệ thông qua nhập khẩu và
xuất khẩu sang các nước đối tác (Helpman, 1999).
Cụ thể, việc nhập khẩu các hàng hóa trung gian và
tư liệu sản xuất góp phần chuyển giao công nghệ
mới từ nước xuất khẩu sang nước nhập khẩu; còn
nhập khẩu các sản phẩm cuối cùng từ các nước có
công nghệ tiên tiến cho phép các nước nhập khẩu
làm quen với các sản phẩm chất lượng cao và vượt
trội về công nghệ, dẫn đến việc học hỏi, thiết kế
ngược hoặc bắt chước. Tương tự, xuất khẩu tạo cơ
hội cho các doanh nghiệp trong nước tương tác với
các doanh nghiệp nước ngoài và có thể học hỏi được
phương thức cải tiến sản phẩm, quy trình và kỹ năng
quản lý sản xuất, từ đó dần hoàn thiện và tối ưu hoạt
động sản xuất kinh doanh mình để đạt được lợi thế
cạnh tranh trên thị trường (Rijesh, 2019).
Đồng thuận với các học giả thế giới, một số tác

giả trong nước, mặc dù số lượng rất hạn chế cũng
tìm ra mối quan hệ tích cực giữa thương mại quốc tế
và năng suất lao động. Cụ thể, nghiên cứu thực

nghiệm của Nguyễn Ánh Tuyết (2020) tìm ra xuất
khẩu có tác động tích cực năng suất lao động của
doanh nghiệp: khi xuất khẩu của doanh nghiệp tăng
một đơn vị thì năng suất lao động tăng 1.11e-08 đơn
vị; riêng nhóm doanh nghiệp xuất khẩu sẽ tăng
0.0141 đơn vị năng suất lao động. Phạm Đình Long
và Nguyễn Chí Tâm (2020) cũng làm rõ hiệu ứng
học từ xuất khẩu tác động đến năng suất lao động
của doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam khi tham gia
vào thị trường xuất khẩu.

Tiếp cận theo quan điểm vĩ mô nền kinh tế các
địa phương, nghiên cứu này ủng hộ tác động tích
cực của thương mại quốc tế đối với năng suất lao
động địa phương. 02 giả thuyết được đề xuất tương
ứng với xuất khẩu và nhập khẩu như sau:

Giả thuyết 2a: Xuất khẩu có tác động tích cực
đến năng suất lao động tại nước đang phát triển.

Giả thuyết 2b: Nhập khẩu có tác động tích cực
đến năng suất lao động tại nước đang phát triển.

3. Phương pháp nghiên cứu
Để đánh giá tác động của FDI và thương mại

quốc tế đến năng suất lao động tại Việt Nam, nghiên
cứu này tiếp cận phân tích ở cấp độ địa phương các
tỉnh/thành. Số liệu được thu thập theo các niên giám
thống kê Việt Nam và các niên giám của các tỉnh
thành trong giai đoạn 2010 - 2021. Tuy là nguồn dữ
liệu thứ cấp nhưng những dữ liệu này là số liệu
chính thống, được cung cấp bởi cơ quan quản lý nhà
nước, nên đảm bảo tính chính xác và độ tin cậy cao.
Dữ liệu thu thập sau đó được tinh lọc loại bỏ tất cả
các năm có dữ liệu không đầy đủ; cuối cùng hình
thành mẫu nghiên cứu gồm dữ liệu của 63 tỉnh/thành
với tổng số lượng 685 năm quan sát trong giai đoạn
2010 - 2021.

Về các biến nghiên cứu, biến phụ thuộc năng
suất lao động được đo lường bằng GDP bình quân
trên người lao động tại địa phương. Mặt khác, do rất
khó có thể đo lường hiệu ứng lan tỏa của FDI, 03
biến độc lập liên quan đến FDI được sử dụng để
kiểm định tác động trực tiếp của yếu tố này. 02 biến
độc lập về xuất và nhập khẩu được xác lập để kiểm
định tác động của thương mại quốc tế đến năng suất
lao động tại địa phương. 01 biến kiểm soát tăng
trưởng kinh tế cũng được đưa vào để nắm bắt thêm
thông tin về đặc điểm của nền kinh tế địa phương. 
Để hạn chế tác động sai lệch từ quy mô nền kinh

tế, các biến nghiên cứu được đo lường dưới dạng tỷ
số với tổng số lượng tương ứng trong nền kinh tế.
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Theo đánh giá tài liệu về tác động của FDI đối với
năng suất của doanh nghiệp địa phương về tài chính,
năng lực cạnh tranh và đổi mới của Ngân hàng Thế
giới, thang đo và các biến cụ thể được trình bày
trong bảng dưới đây.

Mô hình hồi quy được xây dựng như sau:
Y = a0 + a1*X1 + a2*X2 + a3*X3 + a4*X4 +

a5*X5 + a6*X6 + ɛ
Trong đó:
a0 đến a6: các hệ số cần tìm;
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Bảng 1: Thang đo các biến nghiên cứu

(Nguồn: Tác giả tổng hợp)
Bảng 2: Phân tích miêu tả các biến nghiên cứu

(Nguồn: Tác giả tổng hợp)
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Y: Năng suất lao động của địa phương;
X1, .., X5: các biến độc lập về FDI và xuất nhập

khẩu của địa phương; 
X6: biến kiểm soát;
ɛ: sai số.
4. Kết quả nghiên cứu
Trong phần này, bài viết sẽ phân tích trước tiên

thực trạng FDI, tình hình xuất nhập khẩu và năng
suất lao động của các tỉnh/thành Việt Nam theo số
liệu thống kê, từ đó mô hình hóa xu hướng biến
động của các chỉ số này trong giai đoạn 2010 -
2021. Tiếp theo, kết quả phân tích hồi quy được sử
dụng để kiểm định tác động của FDI và xuất nhập
khẩu đến năng suất lao động của các địa phương
Việt Nam.

4.1. Thực trạng thu hút FDI, tình hình xuất
nhập khẩu và năng suất lao động của các địa
phương

Về tình hình thu hút FDI, theo Tổng cục Thống
kê (2022), tính lũy kế đến năm 2021, cả nước
có 34.479 dự án FDI còn hoạt động với tổng vốn
đăng ký lũy kế gần 419,9 tỷ USD. Trong đó, TP. Hồ

Chí Minh đứng đầu trong bảng xếp hạng 10 tỉnh
thành thu hút FDI nhiều nhất, với tổng vốn đầu
tư đăng ký trên 52,9 tỷ USD, chiếm 12,6% tổng vốn
đầu tư đăng ký. Bình Dương xếp thứ hai với gần
37,8 tỷ USD, chiếm 9% tổng vốn đầu tư cả nước. Hà
Nội đứng vị trí thứ ba với gần 37,6 tỷ USD,
chiếm gần 9% tổng vốn đầu tư. Tiếp theo lần lượt là
Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Hải Phòng, Bắc
Ninh… Xét về số dự án, các tỉnh, thành phố lớn, có
cơ sở hạ tầng thuận lợi thu hút nhiều dự án đầu tư
nhất. Dẫn đầu là TP. Hồ Chí Minh với 10.394 dự án,
chiếm 30,1% tổng số dự án FDI lũy kế còn hoạt
động. Đứng thứ hai là Hà Nội với 6.700 dự án,
chiếm 19,4% tổng số dự án. Bình Dương xếp thứ ba
với 4.022 dự án, chiếm 11,7%. Tiếp theo là các tỉnh
tập trung nhiều khu công nghiệp như Đồng Nai, Bắc
Ninh, Long An…

Về thực trạng xuất, nhập khẩu, theo Bộ Công
Thương (2022), kết thúc năm 2021, kim ngạch xuất
khẩu của cả nước đạt gần 336,2 tỷ USD, tăng
khoảng 19% so với năm trước. TP. Hồ Chí Minh dẫn
đầu cả nước với giá trị xuất khẩu đạt 44,9 tỷ USD,
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Bảng 3: 10 địa phương thu hút nhiều vốn FDI nhất giai đoạn tính đến 2021

(Nguồn: Niên giám thống kê các tỉnh/thành và Việt Nam 2021)



chiếm gần 13,4% tổng kim ngạch xuất khẩu, tăng
1,2% so với năm 2020. Xếp thứ hai là Bắc Ninh với
gần 44,9 tỷ USD, chiếm 13,3% tổng kim ngạch xuất
khẩu và tăng 14,7% so với 2020. Đứng thứ ba là
Bình Dương với giá trị xuất khẩu đạt 32,7 tỷ USD,
chiếm 9,7% và tăng 18% so với cùng kỳ. Về nhập
khẩu, năm 2021 cả nước nhập khẩu với tổng giá trị
hơn 332,8 tỷ USD. Trong đó, TP. Hồ Chí Minh, Bắc
Ninh và Hà Nội là ba tỉnh, thành phố đứng đầu về
giá trị nhập khẩu. Cụ thể, TP. Hồ Chí Minh đã nhập
khẩu hơn 60,2 tỷ USD, chiếm 18% tổng kim ngạch
nhập khẩu cả nước, Bắc Ninh xếp thứ hai với kim
ngạch nhập khẩu gần 38,4 tỷ USD, chiếm 11,5%
tổng kim ngạch nhập khẩu và Hà Nội đứng thứ ba
với 35,8 tỷ USD, chiếm gần 10,8% tổng kim ngạch
nhập khẩu. Tổng kết lại, kim ngạch xuất nhập khẩu
của cả nước năm 2021 đạt 669 tỷ USD, trong đó, TP.
Hồ Chí Minh dẫn đầu với 105,1 tỷ USD, chiếm
15,7% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu, Bắc Ninh
đứng thứ hai với giá trị xuất nhập khẩu đạt 83,2 tỷ
USD, chiếm 12,4% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu,
xếp thứ ba là Bình Dương với 58,3 tỷ USD và chiếm
8,7% tổng kim ngạch xuất nhập khẩu. Các vị trí tiếp
theo lần lượt là Hà Nội, Thái Nguyên, Hải Phòng,
Đồng Nai, Bắc Giang, Hải Dương và Phú Thọ.

Về tình hình năng suất lao động của Việt Nam, theo
Tổng cục Thống kê (2022), năm 2021, năng suất lao
động của toàn nền kinh tế ước tính đạt 172,8 triệu
đồng/lao động, gấp 3,9 lần năm 2010 (44 triệu đồng/lao
động). Trong đó, năng suất lao động của Bà Rịa - Vũng
Tàu đứng đầu cả nước với 585,9 triệu đồng/lao động,
gấp 3,4 lần năng suất lao động cả nước, xếp thứ hai là
Quảng Ninh với 364,3 triệu đồng/lao động, gấp 2,1
lần năng suất cả nước và Hải Phòng đứng thứ ba với
năng suất lao động đạt 312,2 triệu đồng/lao động, gấp
1,8 lần năng suất lao động cả nước.

Khái quát hóa, từ biểu đồ biến động vốn FDI ở
hình dưới đây, xuất nhập khẩu và năng suất lao động
trong giai đoạn 2010 - 2021, có thể thấy, về cơ bản,
vốn FDI, giá trị xuất nhập khẩu và năng suất lao
động của Việt Nam đều có xu hướng tăng dần qua
các năm trong giai đoạn 2010 - 2021. Trong đó, năm
2021 có mức tăng vượt trội về cả vốn FDI, xuất
nhập khẩu và năng suất lao động. Cụ thể, nguồn vốn
FDI năm 2021 tăng 8,7% so với 2020, giá trị xuất
khẩu tăng 19%, nhập khẩu tăng 26,6%, tổng kim
ngạch xuất nhập khẩu tăng 22,7% so với năm 2020,
năng suất lao động cũng tăng từ 150,1 triệu đồng/lao
động (năm 2020) lên 172,8 triệu đồng/lao động
(năm 2021). Nhìn chung, các số liệu trên cho thấy

23
!

Số 177/2023

KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ

thương mại
khoa học

Bảng 4: 10 địa phương có kim nghạch xuất nhập khẩu cao nhất năm 2021
(Đơn vị: triệu USD)

(Nguồn: Bộ Công Thương (2022))
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FDI, xuất nhập khẩu và năng suất lao động có mối
quan hệ tích cực thuận chiều với nhau. Điều này sẽ
được kiểm chứng bằng phân tích hồi quy đối với các
tỉnh, thành ở phần sau.

4.2. Kết quả phân tích định lượng và kiểm định
giả thuyết

Kết quả phân tích hồi quy bằng phần mềm SPSS
được trình bày trong bảng dưới đây đối với 6 biến
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Bảng 5: 10 địa phương có năng suất lao động cao nhất năm 2021

(Nguồn: Niên giám thống kê các tỉnh và Việt Nam 2021)

(Nguồn: Bộ Công Thương (2022))
Hình 1: Biến động vốn FDI, xuất nhập khẩu và năng suất lao động Việt Nam trong giai đoạn 2010 - 2021



độc lập liên quan đến FDI và 01 biến kiểm sát tăng
trưởng kinh tế địa phương. Theo đó giá trị thống kê
F = 34,807; Sig. = 0,000 < 0,05 cho thấy mô hình
phù hợp với dữ liệu thu thập được và tồn tại các biến
giải thích có ý nghĩa. Kết quả phân tích đa cộng
tuyến của mô hình cho giá trị VIF đều nhỏ hơn 4,
đảm bảo không tồn tại hiện tượng này trong mô hình
hồi quy. Các chỉ số này cho phép khẳng định mô
hình hồi quy đạt mức tin cậy.

- Tác động của FDI đến năng suất lao động
Đánh giá về vốn FDI đầu tư trong nền kinh tế,

biến X1 có tác động tích cực cùng chiều đến năng
suất lao động (biến Y) của các địa phương ở ngưỡng
tin cậy 95% với B = 0,00176 & Sig. = 0,000 < 0,05.
Kết quả này khẳng định tác động vốn FDI thực tế
triển khai vào nền kinh tế. Điều này có nghĩa tỷ
trọng của vốn FDI trong tổng vốn đầu tư của nền
kinh tế địa phương càng cao thì năng suất lao động
của địa phương càng cao. Điều này phù hợp với lý
thuyết về FDI, giúp các quốc gia nhận đầu tư có cơ
hội đổi mới công nghệ sản xuất, quản lý, nhờ vậy
năng suất lao động được cải thiện trong nền kinh tế
địa phương.

Về số lượng doanh nghiệp FDI đang hoạt động
trong nền kinh tế, kết quả hồi quy cho thấy biến X2
không có tác động đáng kể đến năng suất lao động
(biến Y) tại các địa phương ở ngưỡng tin cậy 95%
với các hệ số thống kê lần lượt B = 0,0057 & Sig. =
0,335 > 0,05. Như vậy, sự hiện diện và mức độ tham
gia thể hiện qua tỷ trọng doanh nghiệp FDI trong
tổng số doanh nghiệp đang hoạt động không mang

lại hiệu ứng tích cực đến năng suất lao động bình
quân của địa phương.

Về số lao động làm trong khu vực FDI, kết quả
hồi quy cho thấy biến X3 có tác động tích cực cùng
chiều đến năng suất lao động (biến Y) của các địa
phương ở ngưỡng tin cậy 95% với B = 0.00328 &
Sig. = 0,000 < 0,05. Điều này phù hợp với lý luận,
các doanh nghiệp FDI có cơ hội được nhận chuyển
giao các thiết bị, công nghệ sản xuất mới và bí quyết
quản lý vận hành, do đó hiệu suất công việc của các
nhân viên trong doanh nghiệp cũng có khả năng
được nâng cao đáng kể nhờ được học hỏi các kỹ
thuật và kỹ năng làm việc mới cũng như sự hỗ trợ từ
trang thiết bị tiên tiến, dẫn đến năng suất lao động
của doanh nghiệp được nâng cao. Vì vậy, tỷ trọng
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Bảng 6: Kết quả phân tích hồi quy

* p < 0,05; ** p < 0,01; *** p < 0,001
(Nguồn: Tác giả tổng hợp)
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lao động trong khu vực FDI càng cao, càng chiếm tỷ
trọng lớn trong tổng số lao động của địa phương thì
năng suất lao động của địa phương càng tốt.

Kết quả trên cho phép khẳng định một phần giả
thuyết 1: số vốn FDI và số lao động trong doanh
nghiệp FDI có tác động tích cực đến năng suất lao
động địa phương; nhưng sự hiện diện của FDI thể
hiện qua số lượng doanh nghiệp FDI trong nền
kinh tế lại không có tác động đáng kể. Điều này
cho thấy chỉ có tác động trực tiếp của vốn FDI chứ
tác động lan tỏa vẫn còn hạn chế tại các địa phương
Việt Nam.

- Tác động của thương mại quốc tế đến năng
suất lao động

Về vai trò của xuất khẩu, kết quả hồi quy cho
thấy biến X4 có tác động tích cực cùng chiều đến giá
trị năng suất lao động (biến Y) của các địa phương
ở ngưỡng tin cậy 95% với B = 0,0006 & Sig. =
0,001 < 0,05. Như vậy, giả thuyết 2a được khẳng
định đúng: giá trị xuất khẩu càng cao, càng chiếm tỷ
trọng lớn trong GDP địa phương thì năng suất lao
động càng cao. Kết quả này tương tự với các nghiên
cứu đã công bố, theo đó, lợi nhuận từ xuất khẩu là
nguồn động lực cho các doanh nghiệp đầu tư nâng
cao hiệu quả và năng suất thông qua phát triển
R&D, đổi mới công nghệ, đồng thời tạo cơ hội để
doanh nghiệp đạt được lợi thế theo quy mô và cải
thiện đáng kể năng suất lao động khi xuất khẩu
thành công. Trong quá trình xuất khẩu, doanh
nghiệp cũng có có cơ hội học hỏi những kỹ thuật
tiên tiến hơn từ các đối tác nước ngoài và có thể
được hỗ trợ trong cải tiến máy móc, thiết bị, quy
trình sản xuất, cách thức quản lý, từ đó dần mở rộng
hoạt động và chiếm tỷ trọng ngày càng lớn trong
ngành, làm tăng năng suất chung của toàn ngành và
địa phương.

Về vai trò của nhập khẩu, kết quả hồi quy cho
thấy biến X5 không có tác động đáng kể đến năng
suất lao động (biến Y) tại các địa phương ở ngưỡng
tin cậy 95% với các hệ số thống kê lần lượt B = -
0,00006 & Sig. = 0,638 > 0,05. Như vậy, giả thuyết
2b không được khẳng định đúng: nhập khẩu không
làm tăng năng suất lao động của địa phương. Thực

tế, mặc dù nhập khẩu hàng hóa tạo ra áp lực cạnh
tranh thúc đẩy các doanh nghiệp trong nước đầu tư
đổi mới và cải tiến công nghệ để nâng cao năng suất,
nhưng thành công lại phụ thuộc phần lớn vào nguồn
lực và năng lực vẫn hạn chế của họ, do đó, cạnh
tranh không phải là yếu tố quyết định khả năng tăng
trưởng năng suất lao động. Tương tự, sự dịch
chuyển cơ cấu kinh tế hay việc tái phân bổ nguồn
lực, dẫn đến cải thiện năng suất bình quân theo thời
gian, là các tác động về dài hạn của nhập khẩu, mức
độ và tốc độ tác động cũng chịu ảnh hưởng lớn từ
các chính sách và chiến lược của địa phương và
quốc gia trong từng giai đoạn cụ thể. Do vậy, trong
phạm vi của nghiên cứu này, tác động của nhập khẩu
đối với năng suất lao động chung của ngành và địa
phương là không đáng kể hoặc không thể hiện rõ.

- Tác động của tăng trưởng kinh tế đến năng
suất lao động

Kết quả hồi quy cho thấy biến kiểm soát tăng
trưởng kinh tế (biến X6) có tác động tiêu cực ngược
chiều đến giá trị năng suất lao động (biến Y) của
các địa phương ở ngưỡng tin cậy 95% với B = -
0.01042 & Sig. = 0,000 < 0,05. Đây là một kết quả
đáng ngạc nhiên, chỉ ra rằng các địa phương có tốc
độ phát triển kinh tế càng nhanh thì năng suất lao
động lại càng thấp. Thực tế cho thấy, tại Việt Nam,
các tỉnh, thành phố lớn với tốc độ phát triển cao và
có nhiều cơ hội việc làm thu hút rất đông người lao
động và dân di cư. Việc nhập cư ồ ạt có thể làm lực
lượng lao động phổ thông, năng suất thấp ở các địa
phương này tăng lên nhanh chóng; và là nguyên
nhân giải thích cho kết quả tìm ra trong ngắn hạn,
vì năng suất lao động được tính bằng giá trị GDP
bình quân lao động. Ngược lại, ở các tỉnh có tốc độ
phát triển thấp, lực lượng lao động thất nghiệp,
nhàn rỗi rời bỏ cao, dẫn đến năng suất lao động
cũng tăng lên trong ngắn hạn.

5. Khuyến nghị chính sách
Từ kết quả nghiên cứu thu được trên đây, bài viết

đề xuất một số khuyến nghị về chính sách tại Việt
Nam như sau:
Đối với vốn FDI, kết quả nghiên cứu cho thấy

cần tập trung vào lượng vốn đang triển khai và số
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lượng lao động đang làm việc của khu vực FDI
trong nền kinh tế địa phương. Điều này hàm ý chính
sách, để thu hút FDI, cần xây dựng môi trường đầu
tư và kinh doanh an toàn, lành mạnh, bằng cách tăng
cường đảm bảo sở hữu trí tuệ, bản quyền, thương
quyền; tiếp tục hoàn thiện các thể chế, chính sách và
luật pháp, đảm bảo tính công khai, minh bạch và ổn
định, đảm bảo thực thi pháp luật nghiêm minh, bảo
vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư. Ngoài
ra, Việt Nam cần đáp ứng được các yêu cầu của nhà
đầu tư về cơ sở hạ tầng bằng cách đẩy mạnh đầu tư
công, cải thiện cơ sở vật chất, tập trung vào các khu
vực trọng điểm tùy từng giai đoạn để tránh đầu tư
dàn trải kém hiệu quả. Tự thân mỗi doanh nghiệp và
địa phương cũng cần chủ động phối hợp với cơ quan
nhà nước để nâng cao năng lực về mọi mặt, từ công
nghệ đến trình độ lao động và quản lý, nhằm thu hút
được các dự án công nghệ cao. Cụ thể, cơ quan nhà
nước cần khuyến khích và hỗ trợ đầu tư nghiên cứu
khoa học tại doanh nghiệp, phối hợp với doanh
nghiệp và hiệp hội ngành nghề để cải cách giáo dục
theo hướng phát triển năng lực, học đi đôi với hành;
doanh nghiệp và địa phương cần tăng cường công
tác tự đào tạo, đào tạo tại chỗ và có chính sách thu
hút người tài về nước làm việc.
Đối với các địa phương có trình độ phát triển

thấp, thu hút các dự án FDI thâm dụng lao động là
cơ hội và là giải pháp hữu hiệu để cải thiện năng lực
công nghệ, trình độ lao động của các doanh nghiệp
địa phương, từ đó nâng cao năng suất lao động
chung. Các dự án sử dụng nhiều lao động thường là
dự án thuộc ngành công nghiệp chế biến, gia công,
sử dụng nhiều nguyên vật liệu đầu vào và đòi hỏi
không gian, mặt bằng lớn, vì vậy, các địa phương có
thể thu hút những dự án này bằng cách đưa ra các
chính sách ưu đãi về giá thuê đất, ưu đãi thuế, chi
phí nguyên liệu. Thêm vào đó, địa phương cần tạo
điều kiện thuận lợi nhất để nhà đầu tư tiết kiệm thời
gian, chi phí trong việc thực hiện các thủ tục và triển
khai dự án.
Đối với thương mại quốc tế, xuất khẩu được đặt

làm trọng tâm để nâng cao năng suất lao động thông
qua việc đạt được hiệu quả kinh tế theo quy mô. Về

phía doanh nghiệp, phải đảm bảo được chất lượng
sản phẩm, hàng hóa, đáp ứng được tiêu chuẩn và
yêu cầu của thị trường, bằng cách phát triển năng
lực công nghệ thông qua đầu tư nghiên cứu, phát
triển, nhận chuyển giao hoặc mua sắm trang thiết bị
tiên tiến từ các nước phát triển. Ngoài ra, doanh
nghiệp cần chủ động, tích cực tham gia các hiệp hội
ngành nghề, chủ động tìm hiểu và tham gia các hội
nghị, hội chợ, chương trình xúc tiến thương mại để
quảng bá thương hiệu và khai thác cơ hội mở rộng
thị trường xuất khẩu. Về phía địa phương, cơ quan
chính quyền địa phương cần sáng tạo, đổi mới hình
thức và mở rộng các hoạt động xúc tiến thương mại,
hỗ trợ các doanh nghiệp về thông tin thị trường, hỗ
trợ doanh nghiệp tham gia các sự kiện thương mại
quốc tế, nhờ đó, doanh nghiệp được tiếp xúc với
nhiều đối tác và nhà đầu tư tiềm năng, từ đó nâng
cao khả năng mở rộng thị trường và học hỏi được
kinh nghiệm từ các doanh nghiệp thành công. Để
giúp hoạt động xuất khẩu diễn ra thuận lợi và hiệu
quả, các cơ quan chức năng và nhà nước cần phát
huy vai trò quản lý của mình, tháo gỡ rào cản cho
các doanh nghiệp bằng các biện pháp cụ thể như cải
cách hành chính, đơn giản hóa thủ tục hải quan, nộp
thuế, áp dụng công nghệ để đẩy nhanh tốc độ xử lý
thủ tục, đồng thời có chính sách khuyến khích và hỗ
trợ doanh nghiệp cũng như các ngành sản xuất tự
nghiên cứu, phát triển công nghệ nhằm nâng cao
năng suất doanh nghiệp và năng suất chung của
toàn ngành.

Bên cạnh xuất khẩu, việc nhập khẩu có chọn lọc,
cụ thể là nhập khẩu công nghệ và tư liệu sản xuất
cũng là một trong những giải pháp cần quan tâm để
nâng cao năng lực công nghệ, tiến tới cải thiện năng
suất lao động của doanh nghiệp và địa phương.
Nhập khẩu công nghệ và trang, thiết bị kỹ thuật là
hoạt động cần thiết để đẩy nhanh tốc độ phát triển
công nghệ của các doanh nghiệp và ngành nghề
trong nước, đặc biệt là với các doanh nghiệp không
thể tự nghiên cứu, phát triển và các doanh nghiệp
thuộc các ngành sản xuất công nghệ cao như sản
xuất ô tô, sản xuất thiết bị điện tử... Tuy nhiên, để
việc nhập khẩu công nghệ đem lại hiệu quả như
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mong muốn, các doanh nghiệp cần nghiên cứu kỹ và
cân nhắc lựa chọn các đối tác uy tín, chỉ nhập khẩu
và nhận chuyển giao các công nghệ tiên tiến, máy
móc hiện đại, không nhập khẩu trang, thiết bị giá rẻ,
kém chất lượng, công nghệ lạc hậu. Ngoài ra, muốn
sử dụng và khai thác hiệu quả công nghệ, kỹ thuật
mới, các doanh nghiệp cần chú ý đến việc đào tạo
nguồn nhân lực, đảm bảo nhân lực có đủ trình độ
chuyên môn, kỹ thuật và khả năng điều khiển, sử
dụng các thiết bị, máy móc công nghệ chuẩn bị nhập
khẩu, trong đó, đưa lao động sang huấn luyện, đào
tạo tại doanh nghiệp đối tác trước khi tiến hành nhập
khẩu là việc làm cần thiết. Chính quyền địa phương
và cơ quan nhà nước cũng cần quan tâm, hỗ trợ
doanh nghiệp trong việc cung cấp thông tin và tư
vấn về các nhà xuất khẩu công nghệ uy tín, tạo điều
kiện thuận lợi về thủ tục nhập khẩu, đảm bảo thông
quan nhanh chóng, tiết kiệm thời gian và chi phí cho
doanh nghiệp.

6. Kết luận
Nghiên cứu này chỉ ra tác động của đầu tư FDI

và thương mại quốc tế đến năng suất lao động của
các địa phương. Trong đó, nguồn vốn FDI đang
triển khai, số lao động trong doanh nghiệp FDI và
hoạt động xuất khẩu có tác động tích cực cùng
chiều đến năng suất lao động; còn số lượng doanh
nghiệp FDI và nhập khẩu hầu như không có tác
động đáng kể đối với năng suất lao động bình quân
của địa phương. 

Trên cơ sở kết quả nghiên cứu, bài viết đề xuất
một số khuyến nghị đối với doanh nghiệp, địa
phương và nhà nước về hoàn thiện thể chế, chính
sách, pháp luật, xây dựng môi trường đầu tư an toàn,
lành mạnh, đảm bảo quyền và lợi ích của nhà đầu tư,
đồng thời chọn lọc trong xét duyệt đầu tư, ưu đãi
cho các đối tác lâu năm, có đóng góp lớn, tạo điều
kiện thuận lợi về thủ tục hành chính, cơ sở hạ tầng
và nâng cao năng lực doanh nghiệp trong nước
nhằm đẩy mạnh thu hút các dự án FDI chất lượng,
tài lực lớn và sử dụng nhiều lao động địa phương.
Đồng thời, bài viết cũng đưa ra một số giải pháp

giúp tăng cường hoạt động xuất khẩu, bằng cách
phát triển công nghệ, đảm bảo chất lượng hàng hóa,

mở rộng xúc tiến thương mại và tháo gỡ khó khăn
về thủ tục. Đồng thời, các giải pháp về nhập khẩu
có chọn lọc các trang, thiết bị kỹ thuật cũng được
nêu ra để đảm bảo hiệu quả nâng cao năng lực công
nghệ cho các doanh nghiệp. Các giải pháp được
khuyến nghị đều nhằm mục đích cuối cùng là cải
thiện năng suất lao động của doanh nghiệp và toàn
địa phương.!
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Summary

This article studies the impact of FDI and inter-
national trade on labor productivity of Vietnamese
provinces. Analyzing a sample of 63 provinces in
the period 2010-2021, the research findings indicate
positive impacts of FDI disbursed in the provincial
economy. the number of employees in active FDI
enterprises and exports on the labor productivity. In
contrast, the number of active FDI enterprises and
imports have insignificant effects on labor produc-
tivity; meanwhile, the economic growth influence
negatively the labor productivity of provinces. On
the basis of research results, we propose recommen-
dations for attracting FDI implying large capital
scale and high labor use: at the same time, it is nec-
essary to increase exports by controlling selectively
imports in order to improve labor productivity for
Vietnamese provinces.
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